	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT


Số: 5654/QĐ-ĐHCNGTVT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ GVCN các lớp sinh viên khóa 74 học kỳ I 
năm học 2023 - 2024

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy định Công tác chủ nhiệm lớp – Cố vấn học tập Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành kèm theo Quyết định 4696/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2023 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT;
Căn cứ đề nghị phân công GVCN của các khoa Công trình, Kinh tế vận tải, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Giao nhiệm vụ cho các ông (bà) làm GVCN các lớp sinh viên khóa 74 học kỳ I năm học 2023 - 2024 (có danh sách kèm theo).
Điều 2.  GVCN có trách nhiệm tổ chức quản lý lớp trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt tập thể theo quy định công tác GVCN của Nhà trường.

Điều 3.  Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa, Trưởng các phòng chức năng, Tổ bộ môn có liên quan, giảng viên có tên trong danh sách và các lớp liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	   Nơi nhận:

· Như Điều 3;
· Hiệu trưởng (để b/c);
· Lưu VT, ĐT.

	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Văn Lâm


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVCN CÁC LỚP SINH VIÊN KHÓA 74 HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024
(Kèm theo Quyết định số: 5654/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

	STT
	KHÓA
	LỚP
	HỌ TÊN GVCN
	SĐT

	1. Khoa Cơ khí

	1
	Khóa 74
	74DCOT21
	Cù Thị Hiền
	0963 678 132



	2
	
	74DCOT22
	Cù Thị Hiền
	

	3
	
	74DCOT23
	Phạm Thị Thu Hằng
	0966 582 629



	4
	
	74DCOT24
	Phạm Thị Thu Hằng
	

	5
	
	74DCOT25
	Phạm Thị Thu Hằng
	

	6
	
	74DCOT26
	Nguyễn Thị Nam
	0976 832 742



	7
	
	74DCOT27
	Nguyễn Thị Nam
	

	8
	
	74DCCO21
	Nguyễn Thị Nam
	

	9
	
	74DCCO22
	Chu Văn Huỳnh
	0902 114 986

	10
	
	74DCCO23
	Nguyễn Thị Vân Anh
	0988 881 537



	11
	
	74DCOG21
	Nguyễn Thị Vân Anh
	

	12
	
	74DCCK21
	Vũ Văn Hiệp
	0868 815 986

	13
	
	74DCCK22
	Nguyễn Công Đoàn
	0965 622 304

	14
	
	74DCCK23
	Đỗ Hữu Tuấn
	0985 127 394

	15
	
	74DCCK24
	Nguyễn Quang Hưởng
	0353 121 234



	16
	
	74DCCK25
	Nguyễn Quang Hưởng
	

	2. Khoa Công trình

	1
	K         Khóa 74
	74DCCD21
	Đào Quang Huy
	0988989647

	2
	
	74DCCD22
	Nguyễn Văn Biên
	0912429986

	3
	
	74DCCH21
	Phạm Hồng Quân 


	0396959764

	4
	
	74DCCH22


	Đặng Thế Vinh
	0975999362

	5
	
	74DCDD21


	Tạ Thị Hồng Nhung


	0904171225

	6
	
	74DCDD22


	Tạ Thị Hồng Nhung


	

	7
	
	74DCKN21


	Phạm Tuấn Anh


	0987792846

	8
	
	74DCKN22


	Mai Văn Chiến 


	0973263990

	9
	
	74DCKN23


	Đoàn Thị Thanh Thủy


	0982165677

	10
	
	74DCLH21


	Vũ Ngọc Quang 


	0983452565

	11
	
	74DCLH22


	Kiều Văn Cẩn 


	0941946136

	12
	
	74DCQX21
	Mai Thị Hải Vân 


	0988501230

	13
	
	74DCQX22


	Phạm Thanh Hiếu


	0983332992

	14
	
	74DCQX23


	Hoàng Thị Hương Giang


	0982031024

	15
	
	74DCTG21


	Tạ Thị Hồng Nhung


	0904171225

	16
	
	74DCTG22


	Lê Văn Mạnh


	0919991066

	17
	
	74DCTQ21


	Nguyễn Hữu Giang


	0968121925

	18
	
	74DCXQ21


	Bùi Thị Quỳnh Anh


	0974326828

	3. Khoa Công nghệ thông tin

	1
	Khóa 74
	74DCCN21
	Trần Duy Dũng
	0912222207

	2
	
	74DCCN22
	Trần Duy Dũng
	

	3
	
	74DCCN23
	Trần Duy Dũng
	

	4
	
	74DCDT21
	Trần Duy Dũng
	

	5
	
	74DCDT22
	Trần Duy Dũng
	

	6
	
	74DCDT23
	Trần Duy Dũng
	

	7
	
	74DCDT24
	Trần Duy Dũng
	

	8
	
	74DCHT21
	Triệu Đình Mạnh
	0906031665

	9
	
	74DCHT22
	Triệu Đình Mạnh
	

	10
	
	74DCHT23
	Cao Xuân Hoàng
	0986195057

	11
	
	74DCHT24
	Cao Xuân Hoàng
	

	12
	
	74DCTT21
	Ngô Việt Phương
	0934564494

	13
	
	74DCTT22
	Ngô Việt Phương
	

	14
	
	74DCTT23
	Ngô Việt Phương
	

	15
	
	74DCTT24
	Ngô Việt Phương
	

	16
	
	74DCTT25
	Ngô Việt Phương
	

	17
	
	74DCTT26
	Ngô Việt Phương
	

	18
	
	74DCTT27
	Ngô Việt Phương
	

	19
	
	74DCTT28
	Ngô Việt Phương
	

	4. Khoa Kinh tế vận tải

	1
	
	74DCKT21
	Chu Thị Thu Hằng
	0904511407

	2
	
	74DCKT22
	Chu Thị Thu Hằng
	

	3
	
	74DCKT23
	Chu Thị Thu Hằng
	

	4
	
	74DCKT24
	Chu Thị Thu Hằng
	

	5
	
	74DCKT25
	Chu Thị Thu Hằng
	

	6
	
	74DCKT26
	Chu Thị Thu Hằng
	

	7
	
	74DCKT27
	Chu Thị Thu Hằng
	

	8
	
	74DCHL21
	Chu Thị Thu Hằng
	

	9
	
	74DCHL22
	Chu Thị Thu Hằng
	

	10
	
	74DCTN21
	Lê Thu Hiền
	0915562343

	11
	
	74DCTN22
	Lê Thu Hiền
	

	12
	
	74DCTN23
	Lê Thu Hiền
	

	13
	
	74DCTN24
	Lê Thu Hiền
	

	14
	
	74DCKX21
	Lê Thu Hiền
	

	15
	
	74DCKX22
	Lê Thu Hiền
	

	16
	
	74DCKX23
	Lê Thu Hiền
	

	17
	
	74DCKX24
	Lê Thu Hiền
	

	18
	
	74DCVL21
	Phan Trung Nghĩa
	0912889238

	19
	
	74DCVL22
	Phan Trung Nghĩa
	

	20
	
	74DCVL23
	Phan Trung Nghĩa
	

	21
	
	74DCVL24
	Phan Trung Nghĩa
	

	22
	
	74DCVL25
	Phan Trung Nghĩa
	

	23
	
	74DCVL26
	Phan Trung Nghĩa
	

	24
	
	74DCVL27
	Phan Trung Nghĩa
	

	25
	
	74DCLG21
	Phan Trung Nghĩa
	

	26
	
	74DCLG22
	Phan Trung Nghĩa
	

	27
	
	74DCLG23
	Phan Trung Nghĩa
	

	28
	
	74DCLG24
	Phan Trung Nghĩa
	

	29
	
	74DCQM21
	Đặng An Phương
	0913386458

	30
	
	74DCQM22
	Đặng An Phương
	

	31
	
	74DCQM23
	Đặng An Phương
	

	32
	
	74DCQM24
	Đặng An Phương
	

	33
	
	74DCQT21
	Đặng An Phương
	

	34
	
	74DCQT22
	Đặng An Phương
	

	35
	
	74DCQT23
	Đặng An Phương
	

	36
	
	74DCTD21
	Đặng An Phương
	

	37
	
	74DCTD22
	Đặng An Phương
	

	38
	
	74DCTD23
	Đặng An Phương
	

	5.Khoa Khoa học ứng dụng

	1
	
	74DCMN21
	Phạm Thị Ngọc Thùy
	036226789

	2
	
	74DCMN22
	Lưu Thị Thu Hà
	0989190827


